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PHẦN I: THỊ TRƯỜNG LSNG

I. ĐỐI TƯỢNG NC(1)

1. LSNG là gì?

Các SP có nguồn gốc
sinh học (trừ gỗ)

Các dịch vụ

THU ĐƯỢC

- Từ rừng;

- Từ các kiểu
SD đất tương
tự.
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I. ĐỐI TƯỢNG NC (2)

2. Thực vật cho LSNG là gì? CHO CÁC SP
KHÔNG PHẢI

LÀ GỖ

NGOÀI GỖ CÒN
CHO CÁC SP

KHÔNG PHẢI LÀ

GỖ

THỰC VẬT

- Của rừng;

- Của các

kiểu SD đất

tương tự.
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II. CÁC LOẠI LSNG ĐƯỢC BUÔN BÁN TẠI TT HUẾ (1)

1. Tại Alưới

5112.500đ/chaiChai (75)Đoác5

41170.000đ/chaiChai (75)Mật ong4

3111.000đ/kgKgĐót3

2116.000đ/100 đọtĐọtLá nón2

112800đ/đốtĐốtMây1

Sức muaGiá cả

Mức độ đóng góp
với thu nhập HGĐ

Biến động thị trường
Giá bánĐơn vị tínhLoại LSNGSố TT

Bảng 01: Giá cả, biến động thị trường và mức độ đóng góp đối với

thu nhập tiền mặt của HGĐ của một số loại LSNG chính tại Aroàng
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II. CÁC LOẠI LSNG ĐƯỢC BUÔN BÁN TẠI TT HUẾ (2)

1. Tại Alưới

NHẬN XÉT VỀ
CÁC LOẠI LSNG

ĐƯỢC BUÔN BÁN
TẠI AROÀNG

Sức mua các loại LSNG
tại A Roàng không biến
động nhiều, trừ mặt hàng
mây

Mây và lá nón là
hai loại SP chính
tạo thu nhập cho
người dân địa
phương

Mức độ đóng góp
của một số loại
LSNG đối với
thu nhập tiền
mặt của các
HGĐ tại Aroàng
giảm dần từ mây
đến đoác
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II. CÁC LOẠI LSNG ĐƯỢC BUÔN BÁN TẠI TT HUẾ (3)

2. Tại Nam Đông

5114.000đ/chaiChai (75)Đoác5

41245.000-50.000 đ/chaiChai (75)Mật ong4

3112.000-2.500đ/kgKgĐót3

232700-1.000 đ/đốtĐốtMây2

1127.000-9.000 đ/100 đọtĐọtLá nón1

Sức muaGiá cả

Mức độ đóng góp
với thu nhập HGĐ

Biến động thị trường
Giá bánĐơn vị tínhLoại LSNGSố TT

Bảng 02: Giá cả, biến động thị trường và mức độ đóng góp đối với

thu nhập tiền mặt của HGĐ của một số loại LSNG chính tại Thượng Quảng
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II. CÁC LOẠI LSNG ĐƯỢC BUÔN BÁN TẠI TT HUẾ (4)

2. Tại Nam Đông

NHẬN XÉT VỀ
CÁC LOẠI LSNG

ĐƯỢC BUÔN BÁN
TẠI THƯỢNG QUẢNG

Lá nón, mây, mật ong có
sự biến động về giá cả
tương đối so với các SP
khác.

Lá nón là loại SP
chính tạo thu
nhập cho người
dân địa phương.

Mức độ đóng góp
của một số loại
LSNG đối với thu
nhập tiền mặt của
các HGĐ tại
Thượng Quảng
giảm dần từ lá
nón đến đoác
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III. KÊNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LSNG TẠI TT HUẾ (1)

1. Alưới Thường xuyên bán

Thỉnh thoảng bán

Người bán lẻ ở
TP Hồ Chí Minh

Đại lý cấp 3

(Chợ Alưới)

NGƯỜI DÂN

KHAI THÁC

Đại lý cấp 1

(tại xã)

CƠ SỞ SX MÂY Ở HUẾ

(ÔNG TRƯƠNG)

Nghệ nhân ở
Quy Nhơn

RAPEXCO
Nha Trang

CƠ SỞ SX LÁ NÓN

Ở HUẾĐại lý ở
miền Nam

Người tiêu dùng

trong và ngoài

nước

ĐẠI LÝ
BÁN SẢN

PHẨM

Người tiêu dùng

trong và ngoài

tỉnh

Các hộ
sản xuất

Đại lý cấp 2

(Ngã 3 Ađớt)

Người thu gom

(Đại lý nhỏ)
Người thu gom

(Đại lý nhỏ)

Thị trường
miền Bắc
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III. KÊNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LSNG TẠI TT HUẾ (2)

2. Nam Đông Thường xuyên bán

Thỉnh thoảng bánNGƯỜI DÂN

KHAI THÁC

MÂY LÁ NÓN

Người thu gom

(Đại lý nhỏ)

Đại lý cấp 1 (Bà Du)

(Thượng Nhật)

Đại lý cấp 1 (tại xã)

(Ông Diệm)

Đại lý cấp 1 (tại xã)

(Bà Xí)

MÂY LÁ NÓN

Đại lý cấp 2

(Tại Huế)

Cơ sở sản xuất mây ở
Huế (Ông Trương)

Người bán lẻ ở
TP Hồ Chí Minh

Nghệ nhân ở
Quy Nhơn

RAPEXCO
Nha Trang

Các hộ
sản xuất

ĐẠI LÝ
BÁN SẢN

PHẨM

Người tiêu dùng

trong và ngoài

tỉnh

Người thu gom

(Đại lý nhỏ)

Người tiêu dùng

trong và ngoài

nước

Đại lý ở
miền Nam

Thị trường
miền Bắc
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III. KÊNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LSNG TẠI TT HUẾ (3)

* NHẬN XÉT VỀ KÊNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LSNG TẠI HAI ĐIỂM NGHIÊN CỨU:

Hàng tập kết tại Huế chủ yếu ở cơ sở sơ chế mây và lá nón.

Chỉ nhập hàng từ đại lý cấp 1.
Cơ sở sơ chế tại Huế ngoài mua hàng của đại lý cấp 1 còn
mua của đại lý cấp 3.

Không có đại lý cấp 2 và cấp 3.Ngoài đại lý cấp 1 còn đại lý cấp 2 và cấp 3.

Ngoài người trong xã, đại lý cấp 1 còn có người ngoài xã.Đại lý cấp 1 là người trong xã.

Người thu gom chủ yếu bán cho đại lý cấp 1.Người thu gom chủ yếu bán cho đại lý cấp 2

Đại lý cấp 1 chỉ bán cho cơ sở sơ chế tại Huế.Đại lý cấp 1 chủ yếu bán cho cơ sở sơ chế tại Huế.

Người dân chủ yếu bán cho người thu gom.Người dân chủ yếu bán cho đại lý cấp 1.

Mặt hàng LSNG được bán chủ yếu là Lá nón và Mây.Mặt hàng LSNG được bán chủ yếu là Mây, Lá nón và Đót.

NAM ĐÔNGALƯỚI



www.panda.org/greatermekong

IV. PHÂN TÍCH SWOT VỀ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG LSNG (1)

1. Tại Alưới:

“T” (Thách thức)
- Chưa có cơ chế quản lý LSNG (trừ mây).

- Địa bàn xa, bị cô lập/thiếu thông tin thị trường.

- Người địa phương khác cũng tham gia khai thác và mua bán SP  (cộng đồng không
quản lý được).

- Giá cả không ổn định.

- Thiếu vốn đầu tư.

“O” (Cơ hội)
- NN có chủ trương, đang nghiên cứu CS quản lý LSNG.

- Nhiều DA quan tâm hỗ trợ phát triển

- Có một số đơn vị có kinh nghiệm NC và phát triển LSNG.

- Ngành CBLS đang phát triển.

“W” (Điểm yếu)
- Một số SP có giá trị, nhưng chưa biết tiêu thụ ở đâu (chiếu sáp, cây thuốc..).

- Nguồn tài nguyên ngày một khan hiếm.

- Dân trí thấp.

- Ít hiểu biết về thị trường.

- Chưa có quy hoạch bảo tồn LSNG.

- Lớp trẻ không quan tâm nhiều đến ngành nghề truyền thống.

- Một số LS có tiềm năng phát triển nhưng không có thị trường (cây thuốc).

- Chưa có chợ để trao đổi, mua bán hàng hoá.

“S” (Điểm mạnh)
- Nguồn tài nguyên về LSNG đa dạng.

- Đã có hệ thống thu mua một số LSNG (mây, đót, lá nón ...).

- Có nguồn trao đổi hàng hoá.

- Có nhiều SP khai thác được quanh năm (giải quyết lao động nhàn
rỗi).

- LSNG được sử dụng cho nhiều mục đích.

- Có một số mặt hàng SX mang tính truyền thống (Sháp, Rượu
Đoác).

- LSNG có đóng góp lớn cho sinh kế.
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IV. PHÂN TÍCH SWOT VỀ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG LSNG (2)

2. Tại Nam Đông:

“T” (Thách thức)

- Việc xác định các bên liên quan cũng như vai trò trách nhiệm của các bên trong quản LSNG một cách
rõ ràng đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí.

- Địa bàn nghiên cứu nằm khá xa các trung tâm buôn bán, đi lại khó khăn phần nào hạn chế vấn đề lưu
thông hàng hoá.

-Nhu cầu thị trường và giá cả một số sản phẩm có sự biến động lớn đã ảnh hưởng tới tâm lý đầu tư sản
xuất của người dân.

- Điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, thiếu vốn đầu tư sản xuất.

- Một số hoạt động khác (làm thuê, trồng rừng, trồng cao su,...) có thu nhập cao hơn.

“O” (Cơ hội)

- Các CS của NN đang chú ý đến các vấn đề liên quan đến QL và bảo
tồn LSNG.

- Sự hỗ trợ đầu tư của các DA trong việc xây dựng các mô hình SX liên
quan đến LSNG cũng như hỗ trợ xây dựng các CS, quy ước QL.

- Sự đa dạng về chủng loại và công dụng của các LSNG, cũng như môi
trường tự nhiên thuận lợi cho khả năng gây trồng và phát triển nhiều
loại LSNG ngoài môi trường rừng tự nhiên.

“W” (Điểm yếu)

- Trữ lượng các LSNG có khuynh hướng giảm theo thời gian.

- Người dân có trình độ dân trí thấp và khả năng tiếp cận thông tin thị trường còn rất hạn chế.

- Tính thụ động trong tìm kiếm thị trường của người dân thấp và họ không có thói quen buôn bán.

- Cách thức chế biến để tăng khả năng bảo quản và giá trị sản phẩm của người dân còn hạn chế.

- Chiến lược quy hoạch trong bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng chưa thể hiện rõ nét.

- Chưa có chợ để trao đổi mua bán hàng hoá. Do đó một số lâm sản mặc dù có tiềm năng phát triển
nhưng không có thị trường.

“S” (Điểm mạnh)

- LSNG đa dạng, trong đó có một số loại có khả năng cung cấp thường
xuyên (Lá nón, mây).

- Đã có hệ thống thu mua một số LSNG (mây, lá nón,...).

- Nhu cầu sử dụng các LSNG của người dân trong vùng và người bên
ngoài cao.

- Kiến thức bản địa trong khai thác, SD và CB của người dân thể hiện
đậm nét. Đặc biệt có tồn tại các nghề truyền thống lấy nguyên liệu từ
LSNG.

- Sinh kế của người dân có liên quan chặt chẽ với LSNG.
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• MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ THỊ TRƯỜNG

TIÊU THỤ LSNG TẠI TT HUẾ:

- Đã có hệ thống thu mua một số loại LSNG, nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào 2 loại chính là
Mây và lá nón;

- Tại 2 điểm nghiên cứu đều chưa có chợ để trao đổi, mua bán hàng hóa; Người dân chủ yếu
là bán sản phẩm thô, không qua sơ chế/chế biến nên không có phần giá trị tăng thêm;

- Người dân thiếu thông tin về thị trường, đặc biệt là giá cả;

- Người dân rất thụ động trong việc tìm kiếm thị trường và chưa có thói quen buôn bán vì
mục tiêu kinh tế, mà chỉ khai thác LSNG bán vì mục tiêu sinh kế;

- Thị trường nguyên liệu thô chủ yếu chỉ sử dụng trong nội địa;

- Nhu cầu sử dụng LSNG (Mây, Lá nón) đã qua sơ chế của thị trường ngoại tỉnh khá cao;

- Các sản phẩm đã qua chế biến (hàng mây tre, nón) có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng
người dân ở Thừa Thiên Huế chưa chú trọng tới việc phát triển ngành nghề từ LSNG.
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VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (1)

- Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm: Phương pháp 4p's:

a) Lựa chọn sản phẩm (Product choice);

b) Xác định nguồn gốc và địa điểm (Place) bán hàng của

kênh tiêu thụ hiệu quả nhất;

c) Nâng cao lợi nhuận (Promotion of benifits) thông qua

quảng cáo và

d) Giá cả phù hợp (suitable market Price) theo địa điểm,
thời gian và loại hình sản phẩm.
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VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (2)

- Khuyến khích người trồng/khai thác trực tiếp bán LSNG cho các cơ sở chế biến

lâm sản không qua các đại lý trung gian. ==> Ký hợp đồng với dân.

- Hỗ trợ bán hàng theo nhóm: Để tránh bị ép giá trong việc bán LSNG, một

trong những giải pháp được đưa ra là tổ chức thành các nhóm. Những người

trồng/khai thác và thu gom cần được tổ chức thành các nhóm. Các nhóm này sau

đó được ghép lại thành tổ chức thống nhất để bán LSNG cho những người bán

buôn.

- Hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác giữa người sản xuất, người thu mua và

lưu thông sản phẩm.
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VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (3)

- Tập huấn giúp người dân có kỹ năng tiếp nhận và dự đoán được các thông tin

về thị trường giá cả cũng như nhu cầu tiêu thụ các loại LSNG.

- Cung cấp thông tin thị trường: Việc cung cấp thông tin về giá cả các sản phẩm

phi gỗ tại các thời điểm khác nhau trên kênh tiêu thụ giúp người dân bán được

giá hơn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm đầu ra cho sản phẩm LSNG.

- Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ
LSNG==> đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường và phát triển công nghệ chế biến.

- Nhà nước cần quan tâm tới công tác dự báo thị trường LSNG, đặc biệt là quan

hệ cung cầu, biến động giá cả, tình hình cạnh tranh.


